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TÓM TẮT  

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích xác định nồng độ ethanol tốt nhất khi chiết xuất loài xoan leo. Xoan leo đã được chiết xuất bằng phương pháp 
chiết có hỗ trợ siêu âm (với sáu giá trị nồng độ ethanol gồm 20%, 30%, 40%, 50%, 70% và 96%). Các dịch chiết thu được đã được đánh giá hàm lượng polyphenol 
tổng, hàm lượng saponin tổng và hoạt tính kháng oxi hóa theo khả năng bắt giữ gốc tự do 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). Ba phương pháp xếp hạng 
khác nhau đã được sử dụng để xác định giá trị nồng độ dung môi cho quá trình chiết xuất là WASPAS (Weighted Aggregated Sum Product Assessment), COPRAS 
(Complex Proportional Assessment) và TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Khi sử dụng cả ba phương pháp này, nồng độ
dung môi ethanol 70% cho kết quả chiết xuất tốt nhất trong số sáu phương án đã khảo sát. Ứng với nồng độ dung môi này, dịch chiết xoan leo thu được có giá 
trị hàm lượng polyphenol, saponin và hoạt tính kháng oxi hóa DPPH tương ứng là 12,142 (mg GAE/g CK), 164,2 (mgOAE/g CK) và 0,054 (mmol TE/g CK). 

Từ khóa: Chiết tách loài xoan leo, chiết siêu âm, phương pháp WASPAS, phương pháp COPRAS, phương pháp TOPSIS. 

ABSTRACT  

This research was carried out to determine the most suitable concentration of ethanol for extracting Cardiospermum halicacabum L.. Cardiospermum 
halicacabum L. was extracted by extraction supporting by sonicator, using six concentrations of ethanol including 20%, 30%, 40%, 50%, 70% and 96%. All the 
extracts were evaluated total polyphenol content, total saopin content and antioxidant activity by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging 
activity. Three Multi-criteria decision making (MCDM) methods - including WASPAS (Weighted Aggregated Sum Product Assessment), COPRAS (Complex 
Proportional Assessment) and TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) - were used for ranking experiments to choose the most 
suitable concentration of ethanol for extract process. By using these ranking methods, ethanol 70% showed the best extraction result with the values of total 
polyphenol content, total saponin content and antioxidant activity corresponding to 12.142 (mg GAE/g dried material), 164.2 (mgOAE/g dried material) and 
0.054 (mmol TE/g dried material). 

Keywords: Cardiospermum halicacabum L, sonicator extraction, WASPAS, COPRAS, TOPSIS. 
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1. GIỚI THIỆU 

Xoan leo (tên khoa học Cardiospermum halicacabum L. 
(C. halicacabum)) ở Việt Nam còn có các tên gọi khác như 
tầm phỏng, tam phỏng, là một loại cây khá phố biến để 
trị các bệnh ngoài da như viêm da, eczema,... Cây được 

tìm thấy mọc hoang trên các nương rẫy, bờ bụi vùng núi, 
khe suối ở những nơi đất ẩm. Xoan leo thuộc chi 
Cardiospermum, họ Bồ hòn (Sapindaceae), là một loài cây 
thảo, dây leo sống lâu năm, có nhánh mảnh được phân 
bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nó có nguồn 
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gốc khắp các đồng bằng châu Mỹ, châu Phi và châu Á. 
Toàn bộ cây có tác dụng làm toát mồ hôi, lợi tiểu, nhuận 
tràng, làm mát, kích thích tiêu hóa trong nhiều bài thuốc 
dân gian. Nó cũng được sử dụng trong việc điều trị bệnh 
thấp khớp, viên phế quản mãn tính [1]. Lá non của C. 
halicacabum được sử dụng như một loại rau, toàn thân - 
rễ - lá được sử dụng để làm thuốc lợi tiểu, kích thích tiêu 
hóa và dịu những vùng da mẩn đỏ [2]. Tại Ấn Độ, đây là 
một loài cây được sử dụng nhiều trong các bài thuốc dân 
gian và để đảm bảo chất lượng dược liệu, chúng đã được 
nghiên cứu các đặc điểm dược liệu để tránh tình trạng 
pha trộn hay dùng dược liệu giả. Nghiên cứu về thành 
phần hóa học của loài này cho thấy sự có mặt của một số 
các chất thuộc nhóm flavone, trierpenoid, carbohydrate, 
acid béo và ester dễ bay hơi trong các cao chiết khác nhau 
của cây [2]. Các hoạt tính sinh học đáng chú ý của cây có 
thể kể đến như chống oxi hóa [3], chống tiểu đường [4], 
chống virus [5], chống ung thư [1], kháng vi sinh vật và 
kháng nấm [6]. 

Ở Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu về thành phần 
hóa học, hoạt tính sinh học của loài này. Năm 2016, nhóm 
tác giả Dương Thị Ly Hương và cộng sự đã tiến hành chiết 
xuất trong nước và cồn loài này và khảo sát hoạt tính 
kháng khuẩn trên hai chủng vi khuẩn Escherichia coli (E. 
coli) và Samonella sp. [7]. Kết quả cho thấy dịch chiết nước 
và dịch chiết cồn cây xoan leo với liều 10g/kg chưa thể 
hiện hoạt tính kháng khuẩn trên các chủng vi khuẩn E. coli 
và Samonella sp.. Nhằm góp phần làm phong phú thêm 
các nghiên cứu về thành phần hóa học, hoạt tính sinh học 
của xoan leo và làm cơ sở cho việc ứng dụng loài này 
trong các lĩnh vực hóa mỹ phẩm, dược phẩm, nghiên cứu 
này đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của nồng độ dung 
môi đến thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxi hóa 
của loài xoan leo. Từ các thí nghiệm thực hiện, các 
phương pháp lựa chọn đa tiêu chí đã được áp dụng để lựa 
chọn nồng độ dung môi tốt nhất cho quá trình chiết xuất.  

Kỹ thuật xếp hạng các giải pháp hay kỹ thuật ra quyết 
định đa tiêu chí (Multi-Criteria Decision Making Method - 
MCDM) được biết đến là một công cụ hữu hiệu và đã được 
áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau [8, 9]. Hiện này 
có hơn 200 phương pháp MCDM khác nhau đã được phát 
triển và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, kỹ 
thuật, y học, quân sự,... [10, 11]. Tuy nhiên chính vì sự đa 
dạng của các phương pháp MCDM làm cho việc lựa chọn 
một phương pháp nào đó để sử dụng lại cũng trở thành 
một rào cản đối với người dùng vì kết quả giải cùng một 
bài toán bằng các phương pháp MCDM khác nhau có thể 
sẽ khác nhau [12, 13]. Vì lý do này mà nhiều nghiên cứu 

đã báo cáo rằng để đảm bảo độ chính xác về kết quả của 
bài toán thì với mỗi một bài toán cần được giải bằng một 
vài phương pháp khác nhau [14].  

Ba phương pháp WASPAS, COPRAS và TOPSIS đều là 
những phương pháp MCDM nổi tiếng đã được sử dụng 
phổ biến trong các lĩnh vực khác nhau như kinh tế [15], cơ 
khí [16] và nhiều ngành khác [17]. Tuy nhiên cả ba 
phương pháp này đều chưa từng được tìm thấy trong bất 
kỳ một tài liệu nào về quá trình chiết tách nói chung và 
chiết xuất loài xoan leo nói riêng. Khoảng trống này là lý 
do để nghiên cứu này áp dụng ba phương pháp này 
trong việc xác định nồng độ phù hợp của dung môi khi 
chiêt xuất loài xoan leo. 

2. THỰC NGHIỆM  

2.1. Nguyên liệu  

Mẫu thực vật xoan leo (toàn cây bao gồm thân, hoa, 
lá, quả chưa chín, hạt) được thu hái tại Hòa Bình. Mẫu tươi 
được rửa sạch, loại bỏ các phần úa và hỏng, sau đó được 
cắt nhỏ, sấy khô ở nhiệt độ 50oC và nghiền nhỏ. Bột xoan 
leo được bảo quản trong túi kín cho các thí nghiệm  
tiếp theo. 

Các dung môi gồm methanol (Trung Quốc), ethanol 
96% (Trung Quốc), acid sulfuric 98% được dùng trực tiếp 
không qua quá trình tinh chế thêm. Folin-Ciocalteu 
reagent, gallic acid, sodium carbonate, DPPH (2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl), trolox (6-hydroxy-2,5,7,8 
tetramethylchroman-2-carboxylic acid), oleanonic acid là 
những hóa chất được cung cấp bởi Sigma-Aldrich, St. 
Louis, Missouri, Mỹ. 

2.2. Chiết xuất 

3 gam mẫu bột xoan leo được cho vào bình tam giác 
có chứa 60mL dung môi ethanol với các nồng độ khác 
nhau. Hỗn hợp được chiết dưới điều kiện có hỗ trợ siêu 
âm (40kHz, 120W), tại nhiệt độ phòng, thời gian 30 phút. 
Mỗi mẫu được chiết lặp lại 3 lần, sau đó được lọc để loại 
bã. Gộp các phần dịch chiết và xác định tổng thể tích. 
Dịch chiết được bảo quản và sử dụng cho các thí nghiệm 
tiếp theo.  

2.3. Các phương pháp định lượng thành phần và hoạt 
tính kháng oxi hóa  

2.3.1. Phương pháp định lượng hàm lượng 
polyphenol tổng 

Hàm lượng polyphenol tổng số (total polyphenol 
content - TPC) được xác định theo phương pháp so màu 
Folin - Ciocalteu như được mô tả bởi Chandra và cộng sự 
[18]. Các dịch chiết xoan leo được pha loãng về nồng độ 
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phù hợp. Lấy chính xác 0,5mL lần lượt dung dịch các dịch 
chiết đã pha loãng vào ống nghiệm tối màu có nắp, thêm 
vào mỗi ống 2,5mL dung dịch Folin - Ciocalteu 10%, lắc 
đều và để yên 5 phút trong bóng tối. Sau đó thêm vào 
mỗi ống 2mL dung dịch Na2CO3 7,5%, lắc đều và ủ trong 
tối 2 giờ tại nhiệt độ phòng trước khi đo độ hấp thu của 
dung dịch ở bước sóng 760nm trên máy UV - Vis. Gallic 
acid được sử dụng làm dung dịch chuẩn. Hàm lượng 
polyphenol tổng được biểu diễn bằng số miligam gallic 
acid tương đương với khối lượng chất khô nguyên liệu. 
Các số liệu kết quả thử nghiệm được biểu thị trung bình 
của 3 lần đo khác nhau. 

2.3.2. Phương pháp định lượng hàm lượng saponin 
tổng 

Hàm lượng saponin tổng được xác định theo phương 
pháp của Hadidi và cộng sự với một số thay đổi [19]. Dịch 
chiết xoan leo được pha loãng về nồng độ phù hợp và lấy 
0,5 mL cho vào ống nghiệm tối màu có nắp, thêm lần lượt 
0,5mL vannilin 0,8% trong methanol, lắc đều, rồi thêm 
4,5mL H2SO4 72%, lắc đều và ủ ở 60°C trong bể điều nhiệt 
30 phút và được làm lạnh nhanh trong 5 phút ngay sau 
đó. Cuối cùng, hỗn hợp được xác định độ hấp thụ ở bước 
sóng 520nm trên máy UV-Vis. Oleanolic acid được sử 
dụng xây dựng đường chuẩn của phép đo. Hàm lượng 
saponin tổng được biểu diễn bằng số miligam oleanolic 
acid tương đương với khối lượng chất khô nguyên liệu. 
Các số liệu kết quả thử nghiệm được biểu thị trung bình 
của 3 lần đo khác nhau. 

2.3.3. Phương pháp xác định hoạt tính kháng oxi hóa 
bằng khả năng bắt giữ gốc tự do DPPH 

Hoạt tính kháng oxy hóa được khảo sát bằng phương 
pháp khử gốc tự do DPPH [20] với một số hiệu chuẩn. 
Dung dịch DPPH nồng độ 0,1mM được pha trong 
methanol. Dung dịch chuẩn Trolox được pha trong 
methanol thành dãy các nồng độ 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 
100µg/mL. Dịch chiết xoan leo được pha loãng về nồng 
độ phù hợp. Lần lượt cho 0,5mL dung dịch mẫu vào ống 
nghiệm đã đánh dấu, tiếp theo là 0,5mL dung dịch DPPH 
0,1mM. Đối với mẫu đối chứng, dung dịch được thử bằng 
MeOH và ống nghiệm của mẫu trắng chỉ chứa MeOH. Sau 
khi pha, các ống nghiệm được ủ trong tối ở nhiệt độ 
phòng 30 phút, sau đó đo độ hấp thu quang phổ (OD) ở 
bước sóng 517nm. Phần trăm hoạt tính kháng oxy hóa 
được (% SA) xác định bởi công thức:  

%SA =
ODđố� ��ứ�� − OD�ẫ� ��ử

ODđố� ��ứ��
× 100% 

Thông qua mối tương quan thuận giữa phần trăm 
kháng oxy hóa và dãy nồng độ của chất chuẩn trolox, 

phương trình đường tuyến tính có dạng y = ax + b, tính 
toán các giá trị khả năng bắt giữ gốc tự do theo đơn vị 
mmol trolox tương đương với khối lượng chất khô 
nguyên liệu. 

2.4. Áp dụng phương pháp đánh giá đa tiêu chí  

2.4.1. Phương pháp WASPAS 

Trình tự xếp hạng các phương án bằng phương pháp 
WASPAS như sau [21]. 

Bước 1: Xây dựng ma trận ra quyết định với m hàng và 
n cột như trong công thức (1). Trong đó m là số phươn án 
cần xếp hạng, n là số tiêu chí, xij là giá trị của tiêu chí j tại 
phương án i, với j = 1  n, i = 1  m.  

X = �

x�� x�� ⋯ x��

x�� x�� ⋯ x��

⋯ ⋯ x�� ⋯
x�� x�� ⋯ x��

� (1)

Bước 2: Xác định các giá trị chuẩn hóa. 

+ Đối với tiêu chí càng lớn càng tốt. 

nij =
x��

max x��
 (2)

+ Đối với tiêu chí càng nhỏ càng tốt. 

nij =
min x��

x��
 (3)

Bước 3: Xác định các giá trị chuẩn hóa có xét đến trọng 
số của các tiêu chí. Trong đó wj là trọng số của tiêu chí j. 

vij = wj x nij (4)

Bước 4: Tính tổng theo từng hàng các giá trị ij của mỗi 
phương án. 

n

ij ijj 1
q


   (5)

Bước 5: Tính tích theo từng hàng các giá trị (ij)wj của 
mỗi phương án. 

  jwn
ij j 1 ijp     (6)

Bước 6: Xác định giá trị tương đối Ai của các phương 
án. Trong đó hệ số  thường được chọn bằng 0.5. 

i i iA λ Q (1 λ) P      (7)

Bước 7: Xếp hạng các phương án theo nguyên tắc, 
phương án tốt nhất là phương án có Ai lớn nhất. 

2.4.2. Phương pháp COPRAS 

Trình tự xếp hạng các phương án bằng phương pháp 
COPRAS như sau [22]. 

Bước 1: Tương tự bước 1 của phương pháp WASPAS.  

Bước 2: Tính các giá trị chuẩn hóa theo công thức. 
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n�� =  
x��

�∑ x��
��

���

 
(8)

Bước 3: Tính các giá trị chuẩn hóa có xét đến trọng số 
của các tiêu chí theo công thức. 

V�� = w� × n�� (9)

Bước 4: Tính các giá trị Pi và Ri theo hai công thức sau. 

P� =
1

|B|
� W��

�∈�

 (10)

R� =
1

|NB|
� W��

�∈��

 (11)

Trong đó, B và NB tương ứng là số các tiêu chí tích cực 
(càng lớn càng tốt) và tiêu chí tiêu cực (càng nhỏ càng 
tốt). 

Bước 5: Tính các giá trị Qi theo công thức. 

Q� = P� +  
∑ R�

�
���

R�  × ∑
�

��

�
���

 (12)

Bước 6: Xếp hạng các phương án theo nguyên tắc 
phương án tốt nhất là phương án có Qi lớn nhất. 

2.4.3. Phương pháp TOPSIS 

Trình tự xếp hạng các phương án bằng phương pháp 
TOPSIS như sau [23]. 

Bước 1: Tương tự bước 1 của phương pháp WASPAS.  

Bước 2: Tương tự bước 2 của phương pháp COPRAS 

Bước 3: Tính các giá trị chuẩn hóa có xét đến trọng số 
theo công thức: 

Y =  w�. n�� (13)

Bước 4: Xác định giải pháp tốt nhất A+ và giải pháp tồi 
nhất A- cho các chỉ tiêu theo hai công thức sau: 

A� =  �y�
�, y�

�, … , y�
�, … , y�

�� (14)

A� =  �y�
�, y�

�, … , y�
�, … , y�

�� (15)

Trong đó: y�
� và y�

� tương ứng là giá trị tốt nhất và giá 
trị tồi nhất của giá trị chuẩn hóa y của tiêu chí j. 

Bước 5:   Xác định các giá trị S�
� và S�

� theo hai công 
thức sau: 

��
� =  �∑ ���� − ��

��
��

���        i = 1, 2, …, m (16)

��
� =  �∑ ���� − ��

��
��

���        i = 1, 2, …, m (17)

Bước 6: Xác định các giá trị ��
∗ theo công thức. 

��
 =  

��
�

��
�� ��

�       i = 1, 2, …, m; 0 ≤ C�
∗ ≤ 1 (18)

Bước 7: Xếp hạng các phương án theo nguyên tắc 
phương án có C�

  lớn nhất là phương án tốt nhất. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Kết quả chiết xuất loài xoan leo  

Kết quả định lượng hàm lượng polyphenol tổng, 
saponin tổng và hoạt tính kháng oxi hóa của các dịch chiết 
xoan leo được xác định dựa vào phương trình tuyến tính 
của chất chuẩn tương ứng là gallic acid (y = 0,0047x – 
0,006, R2 = 0,9990), oleanolic acid (y = 0,004x + 0,0523,  
R2 = 0,9975) và trolox (y = 1,5458x – 0,0851, R2 = 0,9960). Các 
đồ thị đường chuẩn được thể hiện lần lượt trong hình 1.  

 

 

 
Hình 1. Kết quả xây dựng đường chuẩn gallic acid (1a), oleanolic acid (1b) 

và trolox (1c) cho các phép đo 

Độ hấp thụ quang được thay vào giá trị của y trong 
phương trình đường chuẩn xác định hàm lượng 
polyphenol tổng và saponin, trong khi đối với đường 
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chuẩn xác định hoạt tính kháng oxi hóa thì giá trị y là 
phần trăm ức chế gốc tự do được tính từ độ hấp thụ 
quang theo công thức ở phần 2.3.3. Các kết quả tính toán 
được thể hiện trong bảng 1.  

Bảng 1. Hàm lượng polyphenol tổng, saponin tổng và hoạt tính kháng oxi 
hóa các dịch chiết xoan leo theo phương pháp chiết có hỗ trợ siêu âm 

Nồng độ 
ethanol 

Hàm lượng 
polyphenol tổng 

(mg GAE/g CK) 

Hàm lượng 
saponin tổng 

(mg OAE/g CK) 

Hoạt tính kháng 
oxi hóa 

(mmol TE/g CK) 

20% 7,688 106,200 0,014 

30% 9,418 111,200 0,029 

40% 11,035 140,200 0,054 

50% 13,957 187,200 0,022 

70% 12,142 164,200 0,054 

96% 19,716 96,200 0,039 

Kết quả cho thấy các dịch chiết thu được từ phương 
pháp chiết siêu âm có kết quả hàm lượng polyphenol tổng 
trong khoảng 7,688 đến 19,716mg GAE/g CK. Nồng độ 
dung môi chiết ảnh hưởng lớn đến lượng polyphenol tổng 
chiết xuất được, khi tăng nồng độ ethanol trong dung môi 
chiết, nhìn chung hàm lượng polyphenol tăng nên có thể 
nhận định ethanol là dung môi phù hợp để chiết xuất 
polyphenol trong thực vật. Hàm lượng saponin tổng đạt 
cực đại với nồng độ dung môi 50% (với giá trị 187,200mg 
OAE/g CK) và sau đó giảm dần khi tăng nồng độ dung môi 
ethanol. Hoạt tính kháng oxi hóa của các dịch chiết có giá 
trị tương đương số mmol của trolox trong khoảng 0,014 
đến 0,054mmol TE/g CK. Có thể thấy rằng, việc hàm lượng 
polyphenol tổng cao nhất bằng 19,716mg GAE/g CK - ứng 
với chiết xuất bằng ethanol 96%, khả năng kháng oxi hóa 
tốt nhất tương ứng với hai nồng độ ethanol 40% và 70% 
(với giá trị hoạt tính tương đương với 0,054mmol TE/g CK), 
trong khi đó hàm lượng saponin tổng lớn nhất bằng 
187,200mgOAE/g CK ứng với ethanol 50% gây lúng túng 
khi cần lựa chọn nồng độ dung môi phù hợp để chiết xuất 
sao cho các giá trị thành phần hóa học và hoạt tính thu 
được là cùng tốt. Do đó, để lựa chọn được nồng độ dung 
môi phù hợp nhất trong số các giá trị đã khảo sát thì cần 
phải xếp hạng các phương án.  

3.2. Lựa chọn nồng độ ethanol chiết xuất xoan leo  

Trong nghiên cứu này, ba phương pháp WASPAS, 
COPRAS và TOPSIS sẽ được sử dụng để thực hiện nhiệm 
vụ lựa chọn nồng độ dung môi ethanol chiết xuất xoan 
leo, đảm bảo thu được hàm lượng polyphenol tổng  
và saponin tổng cao nhất, đồng thời hoạt tính oxi hóa 
tốt nhất. 

Giả sử trọng số của ba thông số gồm hàm lượng 
polyphenol tổng, hoạt tính kháng oxi hóa và hàm lượng 
saponin tổng bằng nhau, tức là mỗi thông số có trọng số 
bằng 1/3. Lần lượt áp dụng từng phương pháp WASPAS, 
COPRAS và TOPSIS đã tính điểm điểm số của từng 
phương án (bằng mỗi phương pháp) như kết quả trong 
bảng 2. Từ điểm số của mỗi phương án cũng đã xếp hạng 
được các phương án (các nồng độ khác nhau của dung 
môi) và cũng đã được tổng hợp trong bảng 2. 

Bảng 2. Xếp hạng các phương án bằng các phương pháp khác nhau 

Phương 
án 

Nồng độ 
dung 
môi 

(%) 

Phương pháp 
WASPAS 

Phương pháp 
COPRAS 

Phương pháp 
TOPSIS 

Ai 
Xếp 

hạng 
Qi 

Xếp 
hạng 

Ci 
Xếp 

hạng 

1 20 0,2657 6 0,0781 6 0,0454 6 

2 30 0,3578 5 0,1041 5 0,2732 5 

3 40 0,5069 2 0,1478 2 0,5959 3 

4 50 0,4640 4 0,1368 4 0,4744 4 

5 70 0,5512 1 0,1604 1 0,6649 1 

6 96 0,4934 3 0,1472 3 0,6000 2 

Theo số liệu trong bảng 2 cho thấy, thứ hạng của các 
phương án là nhất quán khi sử dụng hai phương pháp 
WASPAS và COPRAS, nhưng có sự khác biệt so với khi sử 
dụng phương pháp TOPSIS. Cụ thể là nếu sử dụng hai 
phương pháp WASPAS và COPRAS thì xác định phương 
án 3 xếp hạng 2 và phương án 6 xếp hạng 3, trong khi đó 
nếu sử dụng phương pháp TOPSIS thì lại chỉ ra phương 
án 3 xếp hạng 3 còn phương án 6 xếp hạng 2. Điều này 
cũng hoàn toàn dễ hiểu vì thuật toán được sử dụng trong 
mỗi phương pháp là khác nhau và đã được báo cáo trong 
nhiều tài liệu được xuất bản gần đây [24, 25]. Tuy nhiên, 
cả ba phương pháp WASPAS, COPRAS và TOPSIS khi được 
sử dụng đều chỉ ra phương án 5 ứng với nồng độ dung 
môi là 70% là phương án xếp hạng 1 (phương án tốt 
nhất). Kết quả này cho ta được kết luận chính xác rằng khi 
chiết siêu âm loài xoan leo, 70% là giá trị tốt nhất trong số 
sáu phương án đã khảo sát. Ứng với trường hợp này ta 
nhận được giá trị của TPC bằng 12,142 (mg GAE/g CK), 
hoạt tính kháng oxi hóa DPPH bằng 0,054 (mmol TE/g CK) 
và hàm lượng saponin tổng tương ứng bằng 164,200 (mg 
OAE/g CK). 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã khảo sát điều kiện chiết xuất xoan 
leo theo phương pháp chiết có hỗ trợ siêu âm với các 
nồng độ ethanol 20%, 30%, 40%, 50%, 70% và 96%. Các 
dịch chiết thu được đã được đánh giá hàm lượng 
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polyphenol tổng, saponin tổng và khả năng bắt giữ gốc 
tự do DPPH. Áp dụng đồng thời ba phương pháp toán 
học để xếp hạng các phương án về nồng độ dung môi khi 
chiết siêu âm loài xoan leo - phương pháp WASPAS, 
phương pháp COPRAS và phương pháp TOPSIS. Kết quả 
cho thấy ethanol 70% được xác định là giá trị phù hợp 
nhất trong số 6 giá trị 20%, 30%, 40%, 50%, 70% và 96%. 
Khi sử dụng dung môi với 70% thì thu giá trị của hàm 
lượng polyphenol tổng bằng 12,142 (mg GAE/g CK), hàm 
lượng saponin tổng là 164,200 (mgOAE/g CK) và giá trị 
hoạt tính kháng oxi hóa tính theo trolox là 0,054 (mmol 
TE/g CK). 

Quá trình chiết tách loài xoan leo ở nghiên cứu này 
mới chỉ đo lường ba thông số gồm hàm lượng 
polyphenol tổng, hàm lượng saponin tổng và giá trị 
hoạt tính kháng oxi hóa. Việc khảo sát thêm các hoạt 
tính khác khi chiết tách cần được thực hiện trong tương 
lai để hoàn thiện hơn nghiên cứu này. Ngoài ra, nghiên 
cứu này đã giả sử trọng số của các thông số là bằng 
nhau, trong những ứng dụng cụ thể khác, khi cần khảo 
sát ý kiến chuyên gia về tầm quan trọng của các thông 
số, các phương pháp tính trọng số theo phương pháp 
chủ quan cũng cần được sử dụng. 
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